	UBND HUYỆN TRỰC NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC CƯỜNG
Số:  04/ BC-THTC
	                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   Trực Cường, ngày 08 tháng 4 năm 2025


BÁO CÁO
Tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong nhà trường, năm học 2024-2025


Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh.

Thực hiện Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 1553/KH-SGDĐT ngày 06/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện và đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Kế hoạch năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Trực Ninh về việc đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Trường Tiểu học Trực Cường đã tiến hành tự đánh giá mức độ chuyển đối số trong nhà trường, cụ thể như sau:
I. Thời gian, địa điểm, thành phần tự đánh giá
1. Thời gian: 8h30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: Văn phòng trường Tiểu học Trực Cường
3. Thành phần:
· Chủ trì: Ông Đinh Tất Đắc -  Hiệu trưởng
· Thư ký: Ông Vũ Văn Trọng - Thư ký Hội đồng trường
· Thành viên: 
	+ Ông: Đặng Văn Biên - Phó Hiệu trưởng 

	+ Ông: Trần Văn Bách - CTCĐ

	+ Bà: Hoàng Thị Hiên - Tổ trưởng tổ 4,5

	+ Bà: Nguyễn Thị Ánh Hồng - TPCM Tổ 4,5

	+ Bà: Đồng Thị Lụa - TTCM Tổ 2,3

	[bookmark: _GoBack]+ Bà: Vũ Thị Sửu - TTCM Tổ 1
+ Bà: Nguyễn Thị Duyên - TPCM Tổ 1

	+ Bà: Nguyễn Thị Thắm  - Nhân viên Văn phòng - Thư Viện

	+ Bà: Trần Thị Hà - GV Tin học


II.  Kết quả tự đánh giá

	STT
	Tiêu chí 
	Điểm tối đa 
	Điểm thành phần
	Điểm đạt được
	Ghi chú, minh chứng
(Ghi đầy đủ, chi tiết các số liệu, số văn bản, thời gian, minh chứng … theo đúng hướng dẫn

	1
	Chuyển đổi số trong dạy, học 
	100
	 
	88
	Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Tổng điểm dưới 50
Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Tổng điểm từ 50 đến 75
Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Tổng điểm trên 75

	1.1
	Ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp
	 
	
Điều kiện bắt buộc
	Đạt
	Nhà trường có Kế hoạch, Quy chế được ban hành và 
được đăng tải công khai trên trang Wb của nhà trường.
Lồng ghép trong kế hoạch dạy học hàng năm và thông 
báo tới toàn thể CBQL, GV, NV của nhà trường ngay
từ đầu năm học.

	1.2
	Ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến
	 
	
Điều kiện bắt buộc
	Đạt
	

	1.3
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến:
	30
	 
	27
	- Phần mềm OLM - Tài khoản tcuong2021
- Phầm mềm dạy học: zoom meeting Microsoft Teams
- Đường link: http://us04web.zoom.us/j/78032291979?
pwd=yKvziqy9ILFCYcqe7ZI6NvIuhELiru.I
- Meeting ID: 780 3228 1979
- Passcode: 123456
- GVCN lớp lập nhóm Zalo của lớp và thường xuyên 
trao đổi hoặc giao bài cho HS.
- Đa số PHHS có điện thoại thông minh để tiến 
hành tương tác với GV chủ nhiệm và nhà trường.

	1.3.1
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS))
	6
	 
	6
	

	1.3.2
	(1) Có chức năng giáo viên giao bài cho học sinh tự học
	6
	 
	6
	

	1.3.3
	(2) Có chức năng giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh
	6
	 
	6
	

	1.3.4
	(3) Có chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên
	6
	 
	6
	

	1.3.5
	(4) Có chức năng phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh
	6
	 
	3
	

	1.4
	Số hóa các học liệu
	10
	- Có trên 40 học liệu
	10
	  Lưu trữ ở tài khoản Drive: laxanh101187@gmail.com
Gửi qua link:
https://drive.google.com/file/d/16XoM0sxBe5ZHHCoksl1pAjQMi9R_0oFY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10OSf7wSPvvaI_XMyRs7aET0Dz2qR5T9l/view?usp=sharing

	1.5
	Triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
	20
	 
	15
	Đơn vị xây dựng quy chế/kế hoạch/văn bản triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên máy tính.  
- Lưu các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở thiết bị nhớ ngoài dự phòng của đơn vị.
- Báo cáo, thống kê được số lượng các bài thi, kiểm tra, đánh giá tổ chức trên phòng máy; nhật ký sử dụng phòng máy tính. (Kiểm tra đánh giá môn Tin học đối với học sinh khối 4, 5; Học sinh lớp 1 đến lớp 5 thi Trạng nguyên Tiếng Việt)
- Chưa tự động kết nối.

	1.5.1
	Tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính
	15
	 - Tổ chức đánh giá điểm thường xuyên: tối đa 12 điểm.
- Tổ chức đánh giá điểm định kỳ: tối đa 15 điểm
	12
	

	1.5.2
	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	5
	 - Xuất được danh sách dưới dạng file để trao đổi: tối đa 3 điểm
- Tự động kết nối: Tối đa 5 điểm
	3
	

	1.6
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
	20
	 
	20
	- Có kế hoạch triển khai tham gia các khoá bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT. Nội dung bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn của đơn vị. Tham gia Tập huấn chuyển đổi số: có 34/37 đ/c tham gia tập huấn và được được Học viện trực tuyến Việt Nam cấp Chứng nhận; 
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá việc ứng dụng CNTT đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

	1.6.1
	Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu
	7
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm;
>60%: tối đa 7 điểm
	7
	 - Có Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, kết quả bồi dưỡng trên hệ thống. Danh sách giáo viên tham gia và có sản phẩm.
       https://drive.google.com/file/d/1Lo5Nag_gThp5uGZ9xqGA4LFj33v10rar/view?usp=drive_link

                       https://drive.google.com/file/d/1LLYDBREjZkDfSy9sddfKsMvhPD3Gh0sm/view?usp=drive_link

 https://drive.google.com/file/d/1eOGoDa7Ymq12upZJBH5LNxrtCyOokR6M/view?usp=sharing

- 100% cán bộ quản lý biết sử dụng, khai thác dữ liệu từ các phần mềm, hệ thống CNTT của đơn vị đang triển khai để phục vụ công tác quản lý, điều hành như: phần mềm quản lý nhà trường, CSDL ngành, quản lý văn bản điện tử, Cổng thông tin điện tử…

	1.6.2
	Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học
	7
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm; 
>60%: tối đa 7 điểm
	7
	

	1.6.3
	Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử
	6
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm;
>60%: tối đa 6 điểm
	6
	

	1.7
	Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học
	20
	 
	16
	- Có kế hoạch kiểm tra, rà soát, đầu tư, duy trì, vận hành, quản lý hạ tầng CNTT cần bám sát nhu cầu sử dụng và đảm bảo hiệu quả. 
- Ban hành nôi quy, phân công trách nhiệm quản lý, giám sát và vận hành; 

	1.7.1
	Phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học 
	8
	Tỷ lệ phòng <20%: tối đa 2 điểm; 20%-60%: tối đa 5 điểm; >60%: tối đa 8 điểm
	8
	Lập Bảng danh mục trang thiết bị các phòng học (STT, Tên phòng (lớp), số máy tính, số máy chiếu, Số Tivi, kêt nối internet, trang thiết bị khác). 

	1.7.2
	Mức độ đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học
	7
	Mức độ 1: tối đa 2 điểm;  
Mức độ 2: tối đa 5 điểm;  
Mức độ 3: tối đa 7 điểm 
	5
	  Phòng thực hành môn tin học đảm bảo trang thiết bị dạy học tối thiểu môn tin học theo quy định hiện hành 
 03 học sinh/01 máy tính; 
- Chưa đám bảo 02 HS/1 máy tính.

	1.7.3
	Có phòng studio
	5
	Tối đa 5 điểm
	3
	Phòng thu Studio còn chung với phòng Tin học nên chất lượng thu âm kém.

	2
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	100
	 
	83
	Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Tổng điểm dưới 50
Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Tổng điểm từ 50 đến 75
Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Tổng điểm trên 75

	2.1
	Thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 
	 
	
Điều kiện bắt buộc
	Đạt
	Ban chỉ đạo CNTT (Trưởng ban: đ/c Đinh Tất Đắc – Hiệu trưởng; dinhtatdac77@gmail.com. 
ĐT 0378587678):
- Quyết định ban hành quy chế quản lí và sử dụng hệ thống quản trị trong nhà trường số 02/QĐ-THTC ngày 07/02/2024

	2.2
	Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	 
	
Điều kiện bắt buộc
	Đạt
	- Kế hoạch UDCNTT chuyển đổi số số 16/KH – THTC ngày 16/9/2024


	2.3
	Triển khai phần mềm quản trị nhà trường 
	70
	 
	64
	https://vtsmas.vn/auth/login

	2.3.1
	Ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường
	6
	 
	6
	- Quyết định ban hành quy chế quản lí và sử dụng hệ thống quản trị trong nhà trường số 16/QĐ-THTC ngày 16/02/2024

	2.3.2
	Triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
	6
	 
	6
	https://vtsmas.vn/auth/login

Phần mềm GV: tieuhoctruccuongtn
Phần mềm HS: tieuhoctruccuongtn
- Chưa thường xuyên cập nhật CSVC trên phần mềm Smas
- Triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, 
quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
- Có đầy đủ các phần mềm quản lý kế toán theo
quy định của bộ phận chuyên môn.
- Chưa triển khai phân hệ quản lý thư viện điện tử
- Chưa thường xuyên qriển khai phân hệ quản lý hồ sơ chuyên môn giáo viên
- Đã triển khai các phần mềm phục vụ quản lý điều hành khác: Cổng thông tin điện tử, quản lý văn bản điện tử…

	2.3.3
	Triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử
	10
	 - File PDF: tối đa 3 điểm;
- Áp dụng chứng thư số: 
+ Chứng thư đối với Lãnh đạo, dấu đơn vị: tối đa 7 điểm
+ Chứng thư đối với Giáo viên: tối đa 10 điểm
	10
	

	2.3.4
	Triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV
	6
	 
	6
	

	2.3.5
	Triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất
	6
	 
	3
	

	2.3.6
	Triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
	5
	 
	5
	

	2.3.7
	Triển khai phân hệ quản lý kế toán
	6
	 
	6
	

	2.3.8
	Triển khai phân hệ quản lý thư viện điện tử
	5
	 
	5
	

	2.3.9
	Triển khai phân hệ quản lý hồ sơ chuyên môn giáo viên
	5
	 
	2
	

	2.3.10
	Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý điều hành khác: Cổng thông tin điện tử, quản lý văn bản điện tử…
	5
	 
	5
	

	2.3.11
	Triển khai các phần mềm quản trị nhà trường đảm bảo kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành của Sở GDĐT, của Bộ GDĐT
	10
	 
	10
	https://truong.csdl.moet.gov.vn/

	2.4
	Triển khai dịch vụ trực tuyến
	30
	 
	19
	https://smas.edu.vn/Home/LogOn?ReturnUrl=%2fDashboard 

	2.4.1
	Triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường
	12
	 
	12
	https://vtsmas.vn/auth/login

	2.4.2
	Triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
	8
	 
	0
	Chưa triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

	2.4.3
	Triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
	10
	 - Sử dụng các ứng dụng để thu phí dịch vụ: Tối đa 7 điểm
- Dịch vụ kết nối phần mềm quản lý kế toán, tài chính của cơ sở giáo dục: 10 điểm 
	7
	Một số GV đã sử dụng ứng dụng Mobile Banking
Để PHHS nộp tền bằng hình thức chuyển khoản.
- Chưa triển khai trên phương diên toàn trường



III. Tóm tắt kết quả tự đánh giá các tiêu chuẩn
1. Chuyển đổi số trong dạy, học: 88 điểm
1.1. Đạt
1.2. Đạt
1.3. 27 điểm
1.4. 10 điểm
1.5. 15 điểm
1.6. 20 điểm
1.7. 16 điểm
            2. Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục: 83 điểm
2.1. Đạt
2.2. Đạt
2.3. 64 điểm
2.4. 19 điểm
   IV. Đánh giá chung
   1. Những kết quả đã đạt được; ưu, nhược điểm; bài học kinh nghiệm
             1.1. Ưu điểm:
 + Nhà trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học hàng ngày.
        	 + Trong quản lý giáo dục, nhà trường đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ sở GDĐT, phòng GDĐT đến nhà trường. Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của giáo viên và học sinh. Cơ sở dữ liệu này vừa qua cũng đã hỗ trợ đắc lực công tác thống kê, báo cáo trong toàn trường. Nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, duyệt giáo án qua drive và hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên đều vận dụng hiệu quả, tích cực.
         		 + Về nhân lực, nhà trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tin học được đưa vào giảng dạy bắt buộc ngay từ lớp 3 và 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tin học 01 tiết/ tuần; Lớp 1,2 được học làm quen với máy tính 1 tiết/tuần. Thực hiện mô hình giáo dục STEM dạy lồng ghép trong các môn học, gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán và hiện tượng trong cuộc sống.
          + Về dạy - học, 100% giáo viên toàn trường sử dụng thành thạo CNTT; tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào kho học liệu số của nhà trường và của ngành giáo dục; giáo viên tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-learning, cuộc thi Thiết bị dạy học số có chất lượng, tham gia xây dựng ngân hàng đề, câu hỏi trắc nghiệm. Học sinh tham gia các cuộc thi trên Internet như Trạng Nguyên Tiếng Việt (cấp trường, cấp huyên, cấp tỉnh) góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh việc học tập suốt đời.
	+ Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Học bạ số năm học 2024-2025.
          1.2. Tồn tại, hạn chế
+ Số hóa, xây dựng, cập nhật học liệu số, thẩm định, chia sẻ học liệu số đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng như tài chính để đảm bảo khai thác học liệu số đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của giáo viên và học sinh.  Vì vậy hiện nay vấn đề khai thác học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học liệu điện tử…) còn mang tính tự phát, chưa thành hệ thống, khó kiểm soát chất lượng và nội dung học tập.
+ Trình độ tin học của số CBGV - NV nhiều tuổi còn hạn chế nên việc thực hiện UDCNTT còn gặp nhiều vất vả.
1.3. Bài học kinh nghiệm
          + Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          + Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm, giám sát thường xuyên việc thực hiện các tiêu chí về mức độ chuyển đổi số để có những chỉ đạo kịp thời.
 	        + Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần trau dồi kinh nghiệm cũng như trang bị kiến thức về công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lí hồ sơ học sinh trên phần mềm trực tuyến.
2. Phương hướng triển khai
          	        + Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
+ Tiếp tục đẩy mạnh khai thác CSDL ngành, các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân; thực hiện số hóa triệt để, sử dụng văn bản điện tử, sổ sách, học bạ số thay thế văn bản, tài liệu giấy; hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn được vân dụng tối đa trên môi trường mạng.
       + Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng modull theo nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
       + Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học, tạo cơ hội học tập cho giáo viên và học sinh.
      + Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ việc dạy - học, kiểm tra, đánh giá, học sinh), tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.
         + Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kiến thức, kỹ năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
         Kết quả đánh giá, xếp loại trên đã được tất cả các thành viên của Hội đồng tự đánh giá nhất trí 100% và ký tên vào biên bản.
        Buổi tự đánh giá kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 08/4/2025.
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